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1 074220000777 Phan Gia An Nam 10/02/2020 Tp.Hồ Chí Minh Kinh Phan Văn Vàng Nguyễn Thanh Hằng x

2 074320008745 Đỗ Hải Hà Anh Nữ 18/12/2020 Tp.Hồ Chí Minh Kinh Đỗ Hải Huân Hồ Thị Nhung X

3 087320007665 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 21/09/2020 Tp.Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Văn Đành Phạm Thị Trang X

4 089320012181 Nguyễn Trâm Anh Nữ 13/11/2020 Tp.Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Thị Bích Trâm X

5 040220011374 Nguyễn Văn Trường Anh Nam 23/05/2020 Tp.Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Văn Phú Nguyễn Thị Vân X

6 074220003769 Nguyễn Thái Bảo Nam 14/03/2020 Tp.Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Văn Long Nguyễn Thị Châu X

7 074320004285 Võ Hoàng Châu Nữ 25/06/2020 Tp.Hồ Chí Minh Kinh Võ Quốc Hiệu Nguyễn Thị Cẩm Hoa X

8 074220005698 Nguyễn Thành Công Nam 02/08/2020 Tp.Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Văn Thành Phạm Thị Ngọc Liên X

9 089220014215 Lê Hoàng Dũng Nam 24/11/2020 Tỉnh Kiên Giang Kinh Lê Hoàng Linh Nguyễn Thị Hằng Chị X

10 089320007003 Chung Thị Mỹ Duyên Nữ 24/07/2020 Tỉnh Kiên Giang Kinh Chung Văn Rượu Nguyễn Thị Kim Ba X

11 074320006643 Nguyễn Hà Bảo Hân Nữ 17/09/2020 Tp.Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Thanh Tân Hà Thị Trúc Nhi

12 074320003029 Trần Bảo Hân Nữ 27/04/2020 Tp.Hồ Chí Minh Kinh Trần Nguyên Giáp Nguyễn Thị Thanh Bình X

13 074220006071 Nguyễn Minh Hưng Nam 06/08/2020 Tp.Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Đình Hiệp Trần Thị Ly Lai X

14 074208005684 Nguyễn Gia Huy Nam 15/09/2020 Tp.Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Văn Thuật Nguyễn Thị Cẩm X

15 087219013900 Phạm Công Huy Nam 18/04/2019 Tp.Hồ Chí Minh Kinh Không có cha Dương Thị Huyền X

16 034220006417 Đặng Minh Khôi Nam 26/05/2020 Tp.Hồ Chí Minh Kinh Đặng Thái Sơn Đào Thị Thảo X

17 074220000252 Huỳnh Lê Chí Khương Nam 18/01/2020 Tp.Hồ Chí Minh Kinh Huỳnh Văn Út Lê Ngọc Thanh X

18 089220009485 Thái Trung Kiên Nam 18/07/2020 Tỉnh Kiên Giang Kinh Thái Công Thành Nguyễn Thị Tuyền X

19 096320006804 Du Mỹ Kim Nữ 13/12/2020 Tp.Hồ Chí Minh Kinh Du Hải Đăng Lương Hồng Huệ X

20 092320008072 Phạm Hà Ngọc Lan Nữ 13/10/2020 Tp.Hồ Chí Minh Kinh Hà Xuân Phương phạm thị mỹ Tiên X

21 092320002547 Lưu Thị Trúc Linh Nữ 13/05/2020 Tp.Hồ Chí Minh Kinh Lưu Chí Công Nguyễn Thị Ngọc Nhàng X

22 074220006174 Nguyễn Hoàng Minh Nam 03/09/2020 Tp.Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Minh Phụng Văn Thị Kim Chi X

23 074320001262 Nguyễn Đoàn Bảo Ngân Nữ 28/02/2020 Tp.Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Thanh Quí. Đoàn Bảo Xuyên X

24 074320005051 Bùi Mai Bảo Nghi Nữ 05/08/2020 Tỉnh Kiên Giang Kinh Bùi Văn Cường Mai Thị Thanh Thúy X

25 046220010245 Lê Thừa Khôi Nguyên Nam 26/12/2020 Tỉnh Thừa Thiên HuếKinh Lê Thừa Vũ Lê Thị Hồng Nhạn X

26 074320005685 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi Nữ 30/08/2020 Tỉnh Long An Kinh Nguyễn Thái Hòa Lê Thị Ngọc Ánh X

27 070320006120 Nguyễn Vũ An Nhiên Nữ 30/10/2020 Tp.Đồng Nai Kinh Nguyễn Tiến Dũng Vũ Thị Trà My X

28 080220005258 Đoàn Minh Phát Nam 16/07/2020 Tp.Hồ Chí Minh Kinh Đoàn Văn Sáu Nguyễn Thị Thanh Hiền X

29 074220009043 Trần Tiến Phát Nam 03/11/2020 Tp.Hồ Chí Minh Kinh Trần Văn Hảo Nguyễn Thị Huỳnh Như X

30 089320015875 Nguyễn Ngọc Tố Quyên Nữ 28/07/2020 Tp.Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Thành Trung Nguyễn Ngọc Mai X

31 074220009448 Đỗ Phúc Thịnh Nam 15/12/2020 Tp.Hồ Chí Minh Kinh Đỗ Trường Giang Nguyễn thị Mộng Thường X

32 054320001432 Huỳnh Ngọc Đan Thư Nữ 07/04/2020 Tỉnh Đắk Lắk Kinh Huỳnh Công Chinh Phan Thị Tuyết Hà X

33 084320002815 Huỳnh Nguyễn Phương Trà Nữ 26/05/2020 Tp.Hồ Chí Minh Kinh Huỳnh Phạm Trường GiangNguyễn Thị Thu Thảo X

34 074220003612 Nguyễn Hữu Trường Nam 29/05/2020 Tp.Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Văn Thu Lê Thị Thúy X

35 051220002555 Đặng Anh Vũ Nam 04/06/2020 Tp.Hồ Chí Minh Kinh Đặng Văn Quang Nguyễn Thị Hoa X

36 074320008776 Nguyễn Phương Vy Nữ 10/12/2020 Tp.Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Minh Thiện Nguyễn Thị Thuỳ Dương X

37 074320007068 Nguyễn Hoàng Bảo Yến Nữ 17/10/2020 Tp.Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Anh Tú Hoàng Thị Duyên X

38 079319041985 Trần Huyền Trang Nữ 23/12/2019 Tp.Hồ Chí Minh Kinh Trần Hoàng Phúc Nguyễn Thị Thanh LB

39 089318001018 Lê Thị Ngọc Trân Nữ 14/02/2018 Tỉnh An Giang Kinh Lê Văn Chí Lâm Thị Ngọc Thi LB

40 074319006432 Phan Trà Hoàng Oanh Nữ 07/09/2019 Tp.Hồ Chí Minh Kinh Phan Hữu Đức Trà Thị Kim Ngân x

41 074319006433 Phan Trà Hoàng Yến Nữ 07/09/2019 Tp.Hồ Chí Minh Kinh Phan Hữu Đức Trà Thị Kim Ngân x
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